
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ 5: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

Thời gian thực hiện 4 tuần  

Từ ngày 23/12/2024 đến ngày 17/01/2025 

************************ 

KẾ HOẠCH TUẦN I: BÉ CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ CÁC CON VẬT NUÔI 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/12 đến ngày 27/12/2024 

Các hoạt động giáo dục 

 

Thứ 

Thời gian 

Các HĐ 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Các hoạt 

động 
GDPTTM GDPTTC GDPTNT 

GDPTTC

KN&XH 
GDPTNN 

Đón trẻ, 

chơi, thể 

dục sáng 

- Nhắc trẻ chào người thân, tự xếp đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.  

- Trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi trong gia đình; cho trẻ chơi ở các góc 

theo ý thích.  

- Thể dục sáng: Tập với nhạc bài hát “Gà trống Mèo con và Cún con” theo Kế 

hoạch TDBS 

Học 

- DH: “Gà 

trống  mèo 

con và cún 

con ” 

- NH: Con gà 

trống 

- TCÂN: Tai 

ai tinh 

- BTPTC: Tập kết 

hợp bài hát “Gà 

trống Mèo con và 

Cún con” 

- VĐCB: Chạy 

thay đổi tốc độ 

theo hiệu lênh 

- TCVĐ: mèo 

đuổi chuột 

So sánh, thêm 

bớt để tạo sự 

bằng nhau 

trong phạm vi 

4 

Bé chăm 

sóc con 

vật nuôi 

trong gia 

đình 

 Thơ: Có chú 

gà con 

Chơi ngoài 

trời 

- Cho trẻ đi dạo, trò chuyện về thời tiết, cảm giác của trẻ về thời tiết.  

Quan sát con gà mái, gà trống, con mèo, con vịt, con chó 

- Trò chơi vận động: Kéo co, đuổi bóng’mèo đuổi chuột.  

- Trò chơi dân gian: tập tầm vông, kéo cưa lừa xẻ, mèo đuổi chuột, ô ăn quan. 

- Trò chơi tự do với lá, phấn, vẽ tự do, chơi với bóng, hột hạt.  

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi, Bác sĩ thú y 

- Góc chơi lắp ghép xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi 

- Góc chơi trò chơi học tập: Chơi lô tô thế giới động vật, thực hiện sách - gọi 

tên, phân biệt các con vật nuôi. 

- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh các con vật- Múa hát các bài về chủ đề 

- Góc sách/thư viện: chọn, xem sách, tranh, kể chuyện theo tranh thế giới động 

vật 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh  

Ăn, ngủ 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn 

Trẻ biết sử dụng các từ như mời cô, mời bạn, cám ơn, xin lỗi trong giao tiếp. 

(MT 62) 

- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau 

miệng sau khi ăn.  

- Nhắc nhở trẻ ăn uống gọn gàng sạch sẽ, không làm rơi vãi thức ăn 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Trò chơi: Thỏ đổi chuồng 

- Chơi ở các góc theo ý thích 

- Bé chăm sóc vườn cây 

- Nghe đọc thơ “Có chú gà con” 



 

Thứ 

Thời gian 

Các HĐ 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

- Lao động vệ sinh. 

Trẻ chuẩn 

bị ra về và 

trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi.  

- Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về  

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “chào cô” “chào các bạn” 

 

KẾ HOẠCH TUẦN II: BÉ BIẾT MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 03/01/2025 

Các hoạt động giáo dục 

 

Thứ 

Thời gian 

Các HĐ 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Các hoạt 

động 
GDPTTM GDPTTC GDPTNT 

GDPTTCKN&

XH 

GDPTN

N 

Đón trẻ, 

chơi, thể 

dục sáng 

- Nhắc trẻ chào người thân, tự xếp đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.  

- Trò chuyện với trẻ về các con vật sống trong rừng; cho trẻ chơi ở các góc theo ý 

thích.  

- Thể dục sáng: Tập với nhạc bài hát “Tiếng chú gà trống gọi” theo Kế hoạch 

TDBS 

Học 

- DH: “Đố 

bạn” 

- NH: : Chú 

voi con ở bản 

Đôn. 

- TCÂN: Tai 

ai tinh 

- BTPTC: Tập kết 

hợp bài hát “Gà 

trống Mèo con và 

Cún con” 

- VĐCB: tung và 

bắt bóng với 

người đối diện 

- TCVĐ: Cáo và 

thỏ  

Tách nhóm 

có 4 đối 

tượng thành 2 

phần bằng 

các cách khác 

nhau 

 

Dạy trẻ phòng 

tránh và bảo vệ 

bản thân khi gặp 

môttj số con vật 

gây nguy hiểm 

 Truyện: 

Cáo, thỏ 

và gà 

trống 

Chơi ngoài 

trời 

- Cho trẻ đi dạo, trò chuyện về thời tiết, cảm giác của trẻ về thời tiết.  

- Quan sát con bò, cây cau, cây lộc vừng, cây bổi, cây hồng xiêm.  

- Trò chơi vận động: Kéo co, đuổi bóng. Cáo và thỏ, mèo đuổi chuột, mèo và 

chim sẻ. 

- Trò chơi dân gian: tập tầm vông, kéo cưa lừa xẻ, mèo đuổi chuột, ô ăn quan. 

- Trò chơi tự do với lá, phấn, vẽ tự do, chơi với bóng, hột hạt.  

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi, Bác sĩ thú y 

- Góc chơi lắp ghép xây dựng: Xây dựng công viên, sở thú 

- Góc chơi trò chơi học tập: Chơi lô tô thế giới động vật, thực hiện sách - gọi tên, 

phân biệt các con vật nuôi. 

- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh các con vật- Múa hát các bài về chủ đề 

- Góc sách/thư viện: chọn, xem sách, tranh, kể chuyện theo tranh thế giới động 

vật 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh 

* Đồ dùng của trẻ  

Ăn, ngủ 
- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn (MT65) 

- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng 



 

Thứ 

Thời gian 

Các HĐ 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

sau khi ăn.  

- Nhắc nhở trẻ ăn uống gọn gàng sạch sẽ, không làm rơi vãi thức ăn 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Trò chơi: Cáo và thỏ 

- Chơi ở các góc theo ý thích 

- Bé chăm sóc vườn cây 

- Nghe truyện “Cáo thỏ và gà trống” 

- Lao động vệ sinh. 

Trẻ chuẩn 

bị ra về và 

trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi.  

- Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về  

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “chào cô” “chào các bạn” 

 

KẾ HOẠCH TUẦN III: MỘT SỐ CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/01 đến ngày 10/01/2025 

Các hoạt động giáo dục 

 

Thứ 

Thời gian 

Các HĐ 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Các hoạt 

động 
GDPTTM GDPTTC GDPTNT 

GDPTTCK

N&XH 
GDPTNN 

Đón trẻ, 

chơi, thể 

dục sáng 

- Nhắc trẻ chào người thân, tự xếp đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.  

- Trò chuyện với trẻ về các con vật sống dưới nước. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp 

- Thể dục sáng: Tập với nhạc bài hát “Gà trống Mèo con và Cún con” theo Kế 

hoạch TDBS 

Học 

VĐ:  cá vàng 

bơi 

NH chú ếch 

con 

TC vòng tròn 

âm nhạc 

 

- BTPTC: Tập kết 

hợp bài hát “Gà 

trống Mèo con và 

Cún con 

- VĐCB: đập và 

bắt bóng tại chỗ 

4-5 lần liên tiếp 

- TCVĐ: nhảy bao 

bố 

Đếm đến 5 

nhận biết 

nhóm đối 

tượng có số 

lượng 5, chữ 

số 5 

 

Trẻ biết bảo 

vệ môi 

trường và 

yêu thường 

động vật 

 Truyện: 

Cua bò 

ngang 

Chơi ngoài 

trời 

- Đi dạo quan sát các khu vực trong trường quan sát vườn hoa cúc, cây cau, 

cây hoa hồng, cây bưởi, cây me. 

- Chơi trò chơi: Cáo và thỏ, mèo và chim sẻ, kéo co, mèo đuổi chuột, quạ và gà 

con 

- Vẽ, xếp đồ chơi trên sân. 

- Phối hợp các nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo ra đồ chơi( từ cỏ, lá cây, 

sỏi…) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi, Bác sĩ thú y 

- Góc chơi lắp ghép xây dựng: Xây dựng công viên, sở thú 

- Góc chơi trò chơi học tập: Chơi lô tô thế giới động vật, thực hiện sách - gọi 

tên, phân biệt các con vật nuôi. 



 

Thứ 

Thời gian 

Các HĐ 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh các con vật- Múa hát các bài về chủ đề 

- Góc sách/thư viện: chọn, xem sách, tranh, kể chuyện theo tranh thế giới động 

vật 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh 

Ăn, ngủ 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn (MT65) 

- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau 

miệng sau khi ăn.  

- Nhắc nhở trẻ ăn uống gọn gàng sạch sẽ, không làm rơi vãi thức ăn 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Trò chơi: Cắp cua 

- Chơi ở các góc theo ý thích 

- Bé chăm sóc vườn cây 

- Nghe truyện: Cua bò ngang 

- Lao động vệ sinh. 

Trẻ chuẩn 

bị ra về và 

trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi.  

- Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về  

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “chào cô” “chào các bạn” 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN IV: CÔN TRÙNG - CHIM 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 13/01 đến ngày 17/01/2025 

Các hoạt động giáo dục 

 

Thứ 

Thời gian 

Các HĐ 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Các hoạt 

động 
GDPTTM GDPTTC GDPTNT 

GDPTTCK

N&XH 
GDPTNN 

Đón trẻ, 

chơi, thể 

dục sáng 

- Nhắc trẻ chào người thân, tự xếp đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.  

- Trò chuyện với trẻ về các con vật sống dưới nước. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp 

- Thể dục sáng: Tập với nhạc bài hát “Gà trống Mèo con và Cún con” theo Kế 

hoạch TDBS 

Học 

STEAM 

Làm tổ 

chim 

- BTPTC: Tập kết 

hợp bài hát “Gà trống 

Mèo con và Cún con” 

 VĐCB: Chuyền 

bóng qua đầu qua 

chân 

- TCVĐ: Chạy tiếp 

sức 

Phân biệt 

hình vuông, 

hình chữ nhật 

 

Bé bảo vệ 

chăm sóc 

con vật 

 Truyện 

"Giọng hót 

chim sơn 

ca" 

Chơi ngoài 

trời 

- Đi dạo quan sát các khu vực trong trường quan sát cây ổi, cây xoài, cây lộc 

vừng, cây mít, cây khế. 

- Chơi trò chơi: Mèo duổi chuột, mèo và chim sẻ, cáo và thỏ 

- Vẽ, xếp đồ chơi trên sân. 

- Phối hợp các nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo ra đồ chơi( từ cỏ, lá cây, sỏi…) 



 

Thứ 

Thời gian 

Các HĐ 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi, Bác sĩ thú y 

- Góc chơi lắp ghép xây dựng: Xây dựng công viên, sở thú 

- Góc chơi trò chơi học tập: Chơi lô tô thế giới động vật, thực hiện sách - gọi 

tên, phân biệt các con vật nuôi. 

- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh các con vật- Múa hát các bài về chủ đề 

- Góc sách/thư viện: chọn, xem sách, tranh, kể chuyện theo tranh thế giới động 

vật 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh  

Ăn, ngủ 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn (MT65) 

- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau 

miệng sau khi ăn.  

- Nhắc nhở trẻ ăn uống gọn gàng sạch sẽ, không làm rơi vãi thức ăn 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Trò chơi: Cắp cua 

- Chơi ở các góc theo ý thích 

- Bé chăm sóc vườn cây 

- Nghe truyện: Cua bò ngang 

- Lao động vệ sinh. 

Trẻ chuẩn 

bị ra về và 

trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi.  

- Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về  

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “chào cô” “chào các bạn” 

 


